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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong xã hội hiện nay, tiếng Trung nằm trong 

top ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới. Tiếng 
Trung cũng đang là ngôn ngữ được sử dụng nhiều 
nhất trên internet. Việc học tiếng Trung đem lại 
nhiều cơ hội mới trong tương lai: cơ hội việc làm 
mở rộng, hội nhập toàn cầu hóa, học các ngôn ngữ 
khác dễ dàng hơn …Vì vậy, nhiều SV lựa chọn 
chuyên ngành ngôn ngữ tiếng Trung được đào 
tạo tại các trường Đại học, Cao đẳng. Để đáp ứng 
được yêu cầu TDTT của xã hội về đào tạo cán bộ 
TDTT theo xu hướng đa ngành, trong những năm 
gần đây trường ĐHTDTT Bắc Ninh tiến hành đổi 
mới chương trình dạy học của các môn học cho 
phù hợp với xu thế hiện nay, nâng cấp hệ thống 
CSVC phục vụ giảng dạy, cải tiến PPDH, bồi 
dưỡng nâng cao trình độ cho GV trong đó quan 
tâm đến việc dạy học Môn tiếng Trung cho SV 
của nhà trường. 

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.1.Vài nét về dạy học môn Tiếng Trung ở 

Trường ĐH TDTT Bắc Ninh
Hiện nay nâng cao chất lượng giảng dạy và đào 

tạo SV của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh là 
một nhiệm vụ được Đảng bộ, Ban giám hiệu nhà 
trường đặt ra hàng đầu, trong đó việc trang bị kiến 
thức về Ngoại ngữ nói chung và tiếng Trung nói 
riêng cho SV được Nhà trường rất chú trọng nhằm 
đáp ứng  yêu cầu hội nhập quốc tế của TDTT. 

Tuy nhiên, qua quá trình giảng dạy và KQHTcủa 
SV cho thấy chất lượng môn học tiếng Trung còn 
hạn chế. Điều này thể hiện ở chỗ: số lượng SV 
đạt điểm giỏi trong hai năm gần đây chiếm tỷ lệ 
thấp (10-15%), chủ yếu ở mức khá và đạt; tinh 
thần, thái độ học tập của SV không tốt; kỹ năng 
đọc hiểu, viết của SV yếu....Thực trạng trên do 
một số nguyên nhân: phương pháp giảng dạy của 
GV chưa kết hợp vận dụng linh hoạt; trang thiết 
bị dụng cụ phục vụ công tác giảng dạy chưa thực 
sự tốt; ý thức tự giác học tập của SV không cao. 

2.2. Thực trạng dạy và học môn tiếng Trung 
cho SV trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

2.2.1.Xác định tiêu chí đánh giá thực trạng 
dạy và học môn tiếng Trung cho SV trường Đại 
học TDTT Bắc Ninh.

Thông qua phân tích lý luận và thực tiễn, đề tài 
tổng hợp được 08 tiêu chí đánh giá. Để xác định 
được những tiêu chí đánh giá chất lượng dạy và 
học môn tiếng Trung của SV, chúng tôi đã phỏng 
vấn 20 giảng viên tham gia giảng dạy, nhà quản lý 
tại trường Đại học TDTT Bắc Ninh. 

Kết quả nghiên cứu để đảm bảo độ tin cậy cao, 
đề tài lựa chọn 07 tiêu chí  được đánh giá ở mức 
độ rất quan trọng  (tương ứng với điểm trung bình 
từ 4.2 trở lên) nhằm đánh giá thực trạng công tác 
dạy và học môn tiếng Trung của SV trường Đại 
học TDTT Bắc Ninh, đó là:
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- Đội ngũ GV giảng dạy môn học
- Điều kiện CSVC, trang thiết bị cho môn học
- Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của 

môn học
- KQHTmôn học 
- Hiệu quả phương pháp giảng dạy của GV
- Mức độ hứng thú, thái độ tích cực học tập với 

môn học
- SV tìm phương pháp học phù hợp với môn học
2.2.2. Thực trạng đội ngũ GV giảng dạy môn 

tiếng Trung ở trường Đại học TDTT Bắc Ninh.
Thực tế cho thấy, số lượng và trình độ GV 

ảnh hưởng đến chất lượng môn học. Việc đưa ra 
phương pháp, hình thức giảng dạy cho SV phụ 
thuộc phần lớn vào trình độ, kinh nghiệm, tư duy 
của GV. Qua khảo sát, tổng hợp số lượng và trình 
độ của GV tham gia giảng dạy môn học trong 05 
năm gần đây. 

Thực trạng đội ngũ GV giảng dạy môn học 
tiếng Trung cho thấy thâm niên công tác thể hiện 
bề dày kinh nghiệm của đội ngũ GV, yếu tố này 
cũng ảnh hưởng đến chất lượng dạy học. Số liệu 
thống kê cho thấy thâm niên của GV dạy môn 
tiếng Trung đều trên 10 năm. 100% GV có trình 
độ thạc sĩ. Với trình độ đội ngũ GV hiện nay đạt 
chuẩn được đào tạo bồi dưỡng sau đại học có thể 
đảm trách rất tốt môn học này theo qui định của 
Bộ GD và ĐT ban hành.

2.2.3. Thực trạng điều kiện CSVC phục vụ 
ạy học môn tiếng Trung trường Đại học TDTT 
Bắc Ninh.

Với xu hướng sử dụng PPDH tích cực kết hợp 
phương tiện hiện đại, rất cần Nhà trường đầu tư 
kinh phí để cải tạo, nâng cấp CSVC phục vụ giảng 
dạy các môn lý thuyết tại các giảng đường. Môn 
học tiếng Trung được xếp lịch tại giảng đường H. 

Kết quả nhận thấy: Điều kiện CSVC tại các 
phòng học sử dụng giảng dạy môn tiếng Trung 
chưa được trang bị đầy đủ, không có máy chiếu, 
màn chiếu, loa và míc. Đây là những điều kiện cơ 
bản phục vụ cho công tác giảng dạy, tuy nhiên lại 
chưa đáp ứng đủ. Vì vậy, trong các giờ học, việc 
giảng dạy chủ yếu là viết bảng, không có hình ảnh 
minh họa hay các video, các bản hội thoại cho nội 
dung bài giảng. Ngoài ra, tuy được Nhà trường 
trang bị 03 Loa cho môn Ngoại ngữ, nhưng chủ 
yếu là dành cho môn tiếng Anh. Như vậy, việc 
ứng dụng phương pháp giảng dạy tích cực kết hợp 
phương tiện hiện đại khó thực hiện. Đây cũng là 
một trong những khó khăn ảnh hưởng tới chất 
lượng dạy và học môn tiếng Trung cho SV.

2.2.4. Thực trạng sử dụng PPDH môn tiếng Trung 
TDTT cho SV trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

Chương trình môn học tiếng Trung đưa vào 
giảng dạy năm thứ 1 ( HK I và HK II) và được 
chia làm 02 học phần, mỗi học phần 45 tiết. Để 
đánh giá thực trạng sử dụng phương pháp giảng 
dạy môn học này, đề tài tiến hành khảo sát chương 
trình và lịch trình môn học, giáo án của GV. 

Kết quả khảo sát cho thấy, trong chương trình 
môn học với 02 học phần, mỗi học phần 03 tín 
chỉ phương pháp thuyết trình dạng giảng giải là 
50 tiết chiếm 55.55%, bài tập là 22 tiết chiếm 
24.44%, hội thoại 12 tiết chiếm 13.33%. Như vậy 
phương pháp giảng dạy mà GV áp dụng chủ yếu 
là thuyết trình (giảng giải) kém theo việc giao và 
kiểm tra bài tập. Tuy nhiên, với môn học tiếng 
Trung để vận dụng trong các tình huống, ghi nhớ 
tốt hơn kiến thức đã học thì hội thoại là vấn đề rất 
quan trọng. Hơn nữa hội thoại còn giúp SV rèn 
luyện phản xạ nghe, nói. Đồng thời GV trực tiếp 
hướng dẫn, sửa các lỗi sai trong cách phát âm hay 
cách dùng từ, ngữ điệu, xây dựng các tình huống 
gắn với thực tế qua đóng kịch. Từ đó, tạo được 
hứng thú trong mỗi giờ học cho SV, nâng cao hiệu 
quả môn học. Tuy nhiên, số tiết dành cho phương 
pháp này chỉ chiếm tỷ lệ thấp (13.33%).

2.2.5. Thực trạng phương pháp đánh giá 
KQHTmôn học tiếng Trung của SV trường Đại 
học TDTT Bắc Ninh.

Phương pháp đánh giá KQHTmôn học được 
thực hiện theo quy định của Nhà trường với 03 
phần điểm (điểm ý thức, điểm kiểm tra giữa kỳ và 
điểm kết thúc học phần). Qua điều tra 02 khóa học 
gần đây (khóa Đại học 56 và 57) cho thấy:

- Đánh giá điểm ý thức (10%): Đi học đầy đủ.
- Đánh giá điểm kiểm tra giữa kỳ (30%): Thông 

qua các hình thức như gọi lên bảng chữa bài tập, 
kiểm tra miệng, thảo luận, làm bài tập trên lớp, 
kèm song song với các tiết học.

 Đánh giá điểm kết thúc môn học (60%): Thi 
vấn đáp

Từ thực tế trên cho thấy bất cập một số vấn đề sau:
- Đánh giá điểm ý thức:  Nếu chỉ đi học đầy 

đủ mà SV đó đã được 1 điểm (10%) trọn vẹn thì 
không đánh giá được toàn diện. Bởi có rất nhiều 
SV về thực chất lười học, chỉ đến lớp điểm danh 
có mặt và trong quá trình học không tập trung nội 
dung bài giảng, làm việc riêng.... thậm trí còn làm 
ảnh hưởng đến bạn học xung quanh. Như vậy, 
phương pháp đánh giá điểm ý thức chưa thực sự 
hiệu quả, cần bổ sung thêm các tiêu chí cho phù 
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hợp hơn.
- Điểm thi kết thúc môn học: Hình thức thi 

duy nhất là vấn đáp theo chủ đề của các bài đã 
học. Mỗi SV sẽ có 5 chủ đề cho trước, sau đó 
bốc thăm lựa chọn 1 trong 5 chủ đề đó. Nếu  vậy, 
phần ngữ pháp có trong học phần sẽ ít được đề 
cập đến trong khi thi. Với 5 chủ đề cho trước, 
khó tránh khỏi thực trạng SV sao chép nội dung 
của nhau, dẫn đến lười học, chủ quan khi thi. 
Đây là một phần nguyên nhân ảnh hưởng đến 
KQHTcủa SV. 

2.2.6. Thực trạng về tài liệu phục vụ học tiếng 
Trung cho SV trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

Kết quả khảo sát cho thấy: Tài liệu phục vụ 
môn học tiếng Trung bao gồm Giáo trình chính 
và tài liệu tham khảo với chất lượng tốt. Như vậy, 
tài liệu cho việc dạy và học tiếng Trung tuy chưa 
phong phú, song cũng đã đảm bảo yêu cầu cơ bản 
của môn học.

2.2.7. Thực trạng về nhận thức, hứng thú của 
SV trường Đại học TDTT Bắc Ninh đối với môn 
tiếng Trung.

Khảo sát chất lượng môn học tiếng Trung của 
SV Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, chúng tôi 
tiến hành phỏng vấn bằng phiếu hỏi trên 50 SV 
khóa Đại học 57 nhằm tìm hiểu nhận thức, thái độ 
và hứng thú đối với  môn học. 

Kết quả khảo sát như sau:  Tỷ lệ SV có hứng 
thú với môn tiếng Trung cao chiếm 70%,  không 
tồn tại trường hợp không có hứng thú. Bên cạnh 
đó, đây là môn ít quan trọng với bản thân các em 
chiếm tỷ lệ 60%, quan trọng 30% và tỷ lệ cho rằng 
không quan trọng vẫn còn (10%). Do vậy, thời 
gian tập trung dành cho việc học còn ít chiếm tỷ lệ 
cao (42%), đầu tư thời gian nhiều chỉ chiếm 14%. 
Chính vì nguyên nhân này mà trong quá trình học 
môn tiếng Trung tỷ lệ cao (62%) SV không tìm 
thêm tài liệu tham khảo, video hỗ trợ cho việc 
học, thường xuyên chỉ có 4%. 

Bên cạnh đó, hứng thú học tập tiếng Trung của 
SV phần lớn vì thành tích học tập (60%), sau đó 
vì GV (30%), chất lượng môn học chỉ có 10%. 
Vì vậy, nguyên nhân khiến SV cố gắng học môn 
tiếng Trung là vì điểm thi kết  môn học (70%). 
Điều này hoàn toàn phù hợp với hứng thú của các 
em. Hơn nữa, 40%   SV chọn học môn tiếng Trung 
vì thấy nó rất thú vị, có thể giúp SV trở thành 
người có hiểu biết rộng, 30% cho rằng biết nói 
tiếng Trung Quốc là một kỹ năng quan trọng trong 
cuộc sống. Đây là điều kiện thuận lợi để SV thêm 
hứng thú, nỗ lực cố gắng trong quá trỉnh học tập 

môn tiếng Trung.
2.2.8. Thực trạng ý thức, động cơ học tập và 

yếu tố ảnh hưởng đến tự học môn tiếng Trung 
của SV trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

Nghiên cứu tiến hành  phỏng vấn 50 SV khoá 
đại học 57 với 03 nội dung:

- Nội dung 1: Xác định động cơ, ý thức học tập.
- Nội dung 2: Xác định thời điểm và thời lượng 

tự học của SV. Yếu tố này giúp hiểu mức độ đầu 
tư thời gian vào vấn đề tự học ngoài giờ.

- Nội dung 3: Xác định phương pháp tự học 
của SV và các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học 
tập.  Kết quả phỏng vấn cho thấy: Đa số SV đều 
thích học môn tiếng Trung (60%) và vẫn tồn tại 
số SV không thích học 20%. SV xác định mục 
đích học tập xuất phát để lấy điểm cao chiếm 
70%, số SV học để nâng cao trình độ chiếm tỷ lệ 
thấp hơn  hẳn (10%). SV học vì điểm là chủ đạo 
thì việc học tập của họ chỉ dựa vào nhu cầu bên 
ngoài của mục đích thực sự và là người có cách 
tiếp cận học nông. 

Động cơ học tập liên quan trực tiếp tời thời 
gian và thời lượng tự học. Những SV học tập 
không vì nâng cao trình độ, họ chỉ học trước thi 
một vài tuần thậm chí là khi GV của môn học yêu 
cầu, thúc giục (chiếm 34%-46%). Đồng thời chỉ 
tự học vào thời điểm trước thi vài hôm (56%), số 
còn lại chủ động học trước thi một vài tuần và chỉ 
có 10% học ngay sau khi lên lớp về. Chính vì lý 
do đó, môn học tiếng Trung ít được đầu tư thời 
gian hơn so với các môn lý thuyết khác (80%). 
Cho nên số SV ôn tập bài cũ thường xuyên trước 
khi lên lớp còn ít (chiếm 6%).Đó là sự chưa hợp 
lý trong vấn đề tự học của SV.

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy: Khi GV 
thường xuyên giao bài tập về nhà, kiểm tra bài 
cũ và hỏi bài trong khi giảng, đa số SV chăm chỉ 
học bài cũ (76%) và chú ý nghe giảng hơn. Các 
em thường xuyên có cơ hội thực hành nói tiếng 
Trung (58%) thông qua hình thức hội thoại trên 
lớp bằng cách GV sử dụng tình huống gắn liền với 
thực tế. Tuy nhiên, SV cũng gặp nhiều khó khăn 
khi nói vì 62% không đủ vốn từ vựng, ngữ pháp 
để diễn đạt ý, khó cả về ngữ âm và ngữ điệu. Hơn 
nữa, 86% SV khẳng định môi trường tiếng rất 
quan trọng trong việc học môn tiếng Trung. Nếu 
SVđược giao tiếp, học hỏi trong môi trường tiếng 
tốt, thì việc học sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn. Song 
với môi trường các em đang học thì lại không đáp 
ứng được điều này.

2.2.9.Thực trạng về KQHT môn tiếng Trnng 
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của SV trường Đại học TDTT Bắc Ninh.
Nghiên cứu tiến hành tổng hợp kết quả điểm thi 

kết thúc học phần môn học của 2 khóa Đai học 56 
và khóa ĐH 57. Kết quả tổng hợp  cho thấy: Kết 
quả thi kết thúc môn tiếng Trung ở hai học phần 
của SV khóa ĐH 56 và ĐH 57 tuy có sự biến đổi 
theo xu hướng tốt dần lên nhưng không đáng kể, 
tỷ lệ xếp loại theo 6 mức tương đương nhau. Tỷ lệ 
SV xếp loại xuất sắc rất ít trên cả hai khóa (3.07-
5.97%), loại giỏi chỉ chiếm 13.84-19.4%. Bên cạnh 
đó số lượng SV đạt mức trung bình chiếm tỉ lệ cao 
nhất từ 38.46-46.15%. Số SV ở mức yếu - kém vẫn 
còn tồn tại. Tuy đây là kết quả thi lần 1 đã đáp ứng 
yêu cầu về chỉ tiêu đặt ra của các môn lý thuyết 
trong Nhà trường, song không phải kết quả tốt với 

yêu cầu về chất lượng học tập tiếng Trung hiện nay.
III.	 KẾT LUẬN
Kết quả nghiên cứu thực trạng dạy và học môn 

tiếng Trung cho sinh viên trưòng Đại học TDTT 
Bắc Ninh cho thấy: Đội ngũ giáo viên đáp ứng tốt 
với yêu cầu giảng dạy, nhưng điều kiện CSVC,  
hình thức thi kiểm tra, PPDH hiện tại đều chưa 
thỏa mãn được mục tiêu của môn học.  Ý thức, 
hứng thú, động cơ học tập môn tiếng Trung của 
sinh viên chưa xác định tốt dẫn đến kết quả học 
tập thấp và mang tính đối phó. Đây là các cơ sở 
thực hiễn rất quan trọng để chúng tôi nghiên cứu, 
đề xuất biện pháp nâng cao kết quả học tập của 
sinh viên Trường ĐH TDTT Bắc Ninh đáp ứng 
yêu cầu hiện nay.
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